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BẢNG THIẾT KẾ ĐẶC TẢ ĐỀ
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	Giáo dục đạo đức
	1. Quan tâm cảm thông chia sẻ
	Nhận biết:
Nêu được khái niệm và những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

	2 TN
	
	
	

	
	
	2. Học tập tự giác tích cực
	Nhận biết:
- Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
Thông hiểu:
- Nêu việc làm của bản thân thể hiện việc tự giác và tích cực trong học tập. 
Vận dụng
- Biết liên hệ việc làm của bản than để phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập.

	2 TN
	3 TN
	1 TL
	1 TL

	
	
	3. Giữ chữ tín
	Nhận biết:
- Trình bày được chữ tín là gì.
- Nêu được biểu hiện của giữ chữ tín.
Thông hiểu:
- Giải thích được vì sao phải giữ chữ tín.
- Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
Vận dụng cao: 
- Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
	2 TN
	3 TN
	
	
1TL

	Tổng
	
	6 TN
	6 TN
	1 TL
	2 TL

	Tỉ lệ %
	
	15
	15
	20
	50

	Tỉ lệ chung
	
	30
	70
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	         ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
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            Thời gian làm bài: 45’
 Mã Đề: 001





Phần I: Trắc nghiệm (3.0  điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đáp án em cho là đúng.
Câu 1. Người biết quan tâm, cảm thông, chia sẻ là những người
A. luôn đặt lợi ích của bản thân lên vị trí hàng đầu.              
B. thường xuyên gây gổ, đánh nhau với mọi người.
C. bất chấp làm mọi việc để đạt được mục đích của bản thân.   
D. thường xuyên động viên, an ủi người khác khi họ gặp khó khăn.
Câu 2. Chia sẻ được hiểu là:
A. đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu cảm xúc của họ.
B. thường xuyên chú ý đến mọi người và những sự việc xung quanh.
C. san sẻ, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn.
D. hành động vụ lợi và luôn đề cao lợi ích cá nhân lên trên hết.
Câu 3. Tích cực, tự giác là:
A. chủ động có trách nhiệm, hăng say trong công việc.               
B. chỉ làm những việc dễ.
C. có người giám sát, theo dõi thì làm không thì chơi.                 
D. ỷ lại vào người khác.
Câu 4. Tích cực, tự giác trong học tập giúp chúng ta:
A. không ngừng tiến bộ, đạt kết quả cao trong học tập.
B. nhận được nhiều quyền lợi, tiền bạc hơn.
C. có cơ hội đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.
D. có cơ hội được gặp gỡ người nổi tiếng.
Câu 5. Hành động nào sau đây là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?
A. Luôn để bố mẹ gọi dậy đi học.
B. Trước giờ đi học mới soạn sách, vở.
C. Luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì trong học tập.
D. Trong giờ kiểm tra, nhìn bài bạn để đạt được điểm cao.
Câu 6. Ngoài việc hoàn thành những bài tập cô giáo giao trên lớp, khi về nhà V thường dành thêm thời gian mỗi tối để ôn lại bài và tìm những bài khó trên mạng để ôn luyện thêm. Việc làm đó thể hiện V là người:
A. tự giác, tích cực trong học tập.				B. thiếu tự giác, tích cực.
C. luôn tự tin trong cuộc sống.				D. thiếu kĩ năng học tập.
Câu 7. Khi bài tập về nhà có một bài toán khó, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp?
A. Lên mạng tìm đáp án để chép vào vở cho có.
B. Hỏi bạn bè xem ai đã làm thì mượn vở chép.
C. Bỏ qua để chờ ngày hôm sau cô giáo chữa bài rồi chép vào vở.
D. Ôn lại nội dung kiến thức phần đó để suy nghĩ lại cách giải bài toán.
Câu 8. Đối lập với tính tự giác, tích cực trong học tập là:
A. Chăm chỉ.							B. Lười biếng.		
C. Ngoan ngoãn.						D. Hạnh phúc.
Câu 9. Giữ chữ tín là:
A. Biết giữ lời hứa						B. Tin tưởng người khác
C. Không trọng lời nói của nhau				D. Không tin tưởng nhau
Câu 10. Nhà bà G mở một xưởng chế biến thực phẩm, bà quan niệm muốn mang những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Vì muốn thu lợi nhuận từ việc buốn bán, chồng bà G đã khuyên bà nhập hàng kém chất lượng về chế biến, bà G phản đối làm điều đó. Việc làm đó của bà G thể hiện điều gì?
A. Bà G là người giữ lời hứa.				B. Bà G là người thật thà.
C. Bà G là người giữ chữ tín.				D. Bà G là người tốt bụng.
Câu 11. Muốn trở thành một người biết giữ chữ tín, chúng ta phải:
A. Nghiêm túc thực hiện đúng lời hứa. 			
B. Thường xuyên nói dối. 
C. Hứa thôi, không làm.					
D. Mặc kệ không quan tâm ý kiến người khác. 
Câu 12. Trong cuộc sống, để có được sự tin tưởng, tín nhiệm của mọi người xung quanh, chúng ta cần phải thực hiện được điều gì trong những điều dưới đây?
A. Yêu thương mọi người.					B. Tin tưởng người khác.
C. Biết giữ chữ tín.						D. Tôn trọng người khác.
Phần II: Tự luận (7.0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
Muốn đạt được kết quả cao trong học tập không có gì quan trọng bằng tinh thần học tập tự giác, tích cực. Lê-nin đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi”. Em có suy nghĩ gì về câu nói đó?
Câu 2. (3,0 điểm)
a. Theo em, vì sao trong cuộc sống, chúng ta phải biết giữ chữ tín ?
b. Em hiểu thế nào về câu tục ngữ: "Một lần bất tín, vạn lần bất tin."
Câu 3 (2,0 điểm) Cho tình huống:
Mỗi khi sang nhà Tâm chơi, thấy Tâm cặm cụi làm thêm những bài tập nâng cao,mở rộng kiến thức, Hoa liền nói:“Cậu ngốc quá! Đây có phải là những bài tập thầy cô giao đâu mà phải làm. Chúng mình chỉ cần làm hết các bài trong sách giáo khoa là tốt lắm rồi!”.
a.  Em có nhận xét gì về lời nói của Hoa?
b. Nếu là Tâm, em sẽ nói gì với Hoa? 
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Phần I: Trắc nghiệm (3.0  điểm)  Hãy khoanh tròn vào chữ cái đáp án em cho là đúng:
Câu 1. Cảm thông được hiểu là:
A. đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu cảm xúc của họ.
B. thường xuyên chú ý đến mọi người và những sự việc xung quanh.
C. san sẻ, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn.
D. hành động vụ lợi và luôn đề cao lợi ích cá nhân lên trên hết.
Câu 2. Hành động nào dưới đây thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ?
A. Giúp đỡ người khác khi thấy việc đó đem lại lợi ích cho bản thân.
B. Tỏ thái độ thờ ơ trước khó khăn, mất mát, nỗi đau của người khác.
C. Khích lệ, động viên, an ủi khi bạn bè, người thân gặp khó khăn.
D. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác để trục lợi cho bản thân.
Câu 3: Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về tự giác, tích cực trong học tập?
A. Chỉ những người nghèo mới cần tự giác.
B. Tự giác, tích cực góp phần tạo nên những thành công.
C. Tự giác là lối sống vốn có của mỗi người, không cần rèn luyện.
D. Tích cực trong công việc thường phải chịu nhiều thiệt thòi.
Câu 4: Phương án nào dưới đây là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?
A. Có mục tiêu học tập rõ ràng.				
B. Lười làm bài tập về nhà.
C. Dành thời gian cho những trò vô bổ.			
D. Không có mục đích sống.
Câu 5: Phương án nào dưới đây không thuộc biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?
A. Chủ động lập kế hoạch học tập.
B. Luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập.
C. Biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống.
D. Luôn luôn chờ đợi vào sự giúp đỡ.
Câu 6: Học tập tự giác, tích cực, giúp ta
A. không ngừng tiến bộ, đạt kết quả cao trong học tập.
B. nhận được nhiều quyền lợi, tiền bạc hơn.
C. có cơ hội đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.
D. có cơ hội được gặp gỡ người nổi tiếng.
Câu 7: Em đồng tình với trường hợp nào?
A. H thường xuyên rủ bạn cùng chau trốn học đi tụ tập với các bạn trường khác.
B. Kỳ thi sắp tới, K dành nhiều thời gian để học và ôn bài hơn trước.
C. L thường xuyên ngủ gật trong lớp do thức khuya đọc truyện.
D. T thường xuyên nghỉ học thêm môn toán để tham gia lớp vẽ.
Câu 8: Để rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập, chúng ta cần phải làm việc nào dưới đây?
A. Đi chơi thường xuyên.
B. Chỉ dành thời gian cho những môn học yêu thích.
C. Lập kế hoạch thực hiện rõ ràng.
D. Trốn học đi quán net.
Câu 9: Giữ chữ tín là gì?
A. Tôn trọng mọi người.
B. Coi thường lòng tin của mọi người đối với mình.
C. Giữ niềm tin của người khác đối với mình.
D. Yêu thương, tôn trọng mọi người. 
Câu 10: Theo em, điều nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc giữ chữ tín? 
A. Người giữ chữ tín sẽ có được niềm tin từ người khác.
B. Khi giữ chữ tín sẽ nhận được sự hợp tác tích cực từ người khác.
C. Việc giữ chữ tín sẽ xây dựng được tinh thần đoàn kết với mọi người.
D. Giữ chữ tín sẽ làm cuộc sống bị bó buộc theo khuôn mẫu.
Câu 11: An hứa với bố mẹ sẽ chăm chỉ học tập thật tốt, để cuối năm có giấy khen. Một ngày An đang trên đường đi học, Vĩ (bạn thân của An) khoác vai và rủ cậu trốn học đi chơi. Nếu là An, em sẽ làm gì trong trường hợp này?
A. Đồng ý đi chơi với An ngay.				B. Từ chối và tiếp tục đi học.
C. Giả gặp vấn đề và xin vào muộn.			D. Gọi cho cô xin nghỉ vì ốm.
Câu 12: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ chữ tín?
A. Hứa nhưng không thực hiện.				B. Thực hiện đúng những gì đã nói.
C. Nói một đằng làm một nẻo.				D. Không tin tưởng mọi người.
Phần II: Tự luận (7.0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) 
Muốn đạt được kết quả cao trong học tập không có gì quan trọng bằng tinh thần học tập tự giác, tích cực. Lê-nin đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi”. Em có suy nghĩ gì về câu nói đó?
Câu 2 (3,0 điểm)
a. Theo em, vì sao trong cuộc sống, chúng ta phải biết giữ chữ tín ?
b. Em hãy giải thích câu tục ngữ sau: “Chữ tín còn quý hơn vàng.”
Câu 3 (2,0 điểm) Cho tình huống: 
Phương Anh học rất giỏi và luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong học tập. Khi các bạn gặp khó khăn hay băn khoăn vấn đề gì, Phương Anh giảng giải để giúp bạn hiểu bài. Trong giờ kiểm tra, Phương Anh rất khó xử vì các bạn ngồi cạnh muốn chép bài.
a.  Em có nhận xét gì về cách học của một số bạn muốn chép bài của Phương Anh trong tình huống trên?
b. Nếu là Phương Anh, em sẽ làm gì?
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Mã Đề: 001
Phần I: Trắc nghiệm ( 3.0 điểm) 
Mỗi lựa chọn đúng cho 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	C
	A
	D
	B
	A
	C
	A
	C



Phần II: Tự luận( 7.0 điểm)
Câu 1: 
- Câu nói của Lê-nin là câu nói hoàn toàn đúng. (0,5 điểm)
- Tri thức rất rộng lớn, biển học rất mênh mông mà sự hiểu biết của con người thì nhỏ bé. Vậy nên để có thể có thêm hiểu biết, tầm nhìn rộng, tâm hồn phong phú, giá trị bản thân được nâng cao thì con người phải không ngừng học tập. Câu nói của Lê-nin còn nhắc nhở chúng ta không ngừng học tập, rèn luyện tri thức, đạo đức để xứng đáng là người con của tổ quốc. (1,5 điểm)
Câu 2: 	
a. Nêu được đúng ý nghĩa của việc giữ chữ tín: (1,5 điểm)
- Giữ chữ tín sẽ giúp cho chúng ta mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người.
- Được mọi người tin tưởng và tôn trọng.
- Góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
b. Một lần bất tín, vạn lần bất tin: một lần lừa dối, không giữ chữ tín với người khác thì rất khó có thể lấy lại lòng tin của họ. (1,5 điểm)
Câu 3:
a. Không đồng tình với lời nói của Hoa vì trong học tập, để nắm vững kiến thức thì ngoài việc làm các bài tập trong sách giáo khoa, học sinh cần tích cực làm thêm các bài tập mở rộng, nâng cao ở sách tham khảo. Việc làm đó sẽ giúp em nhanh tiến bộ trong học tập. (1,0 điểm)
b. Giảng giải, phân tích để giúp Hoa hiểu được ý nghĩa của việc tích cực, tự giác ôn tập, làm thêm các bài tập ở ngoài sách giáo khoa để củng cố kiến thức và kĩ năng. Đồng thời khuyên Hoa nên dành thời gian cho việc học tập và hẹn bạn đi chơi vào dịp cuối tuần. (1,0 điểm)













Mã Đề: 002
Phần I: Trắc nghiệm ( 3.0 điểm) 
Mỗi lựa chọn đúng cho 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	D
	B
	B



Phần II: Tự luận( 7.0 điểm)
Câu 1: 
- Câu nói của Lê-nin là câu nói hoàn toàn đúng. (0,5 điểm)
- Tri thức rất rộng lớn, biển học rất mênh mông mà sự hiểu biết của con người thì nhỏ bé. Vậy nên để có thể có thêm hiểu biết, tầm nhìn rộng, tâm hồn phong phú, giá trị bản thân được nâng cao thì con người phải không ngừng học tập. Câu nói của Lê-nin còn nhắc nhở chúng ta không ngừng học tập, rèn luyện tri thức, đạo đức để xứng đáng là người con của tổ quốc. (1,5 điểm)
Câu 2: 
a. Nêu được đúng ý nghĩa của việc giữ chữ tín: (1,5 điểm)
- Giữ chữ tín sẽ giúp cho chúng ta mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người.
- Được mọi người tin tưởng và tôn trọng.
- Góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
b. Chữ tín còn quý hơn vàng: Vàng là một thứ quý giá, đắt tiền; nhưng việc giữ chữ tín còn quý hơn, không thể dùng tiền mua được uy tín,lòng tin của mọi người. (1,5 điểm)
Câu 3:
a. Việc một số bạn đòi chép bài của A trong giờ kiểm tra là không đúng. Các bạn nên tự giác hoàn thành bài kiểm tra của mình. Mỗi học sinh cần phải tự giác, tích cực trong học tập; thường xuyên tự ôn tập, trau dồi, nâng cao kiến thức cho bản thân; nếu không hiểu bài có thể nhờ thầy cô giáo, các bạn giảng giải và sau đó tự làm. (1,0 điểm)
b. Khuyên các bạn tự làm bài kiểm tra của mình. Không nên chỉ học vì điểm số mà không nắm vững kiến thức. (1,0 điểm)
Giáo viên ra đề: Huỳnh Ánh Tuyết
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